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   Đề cương kiểm tra 15 phút môn hóa học 8 lần 1, kì II năm học 2016 -2017
Khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau

VQ1: Khi cho khí H2 tác dụng với bột CuO màu đen, nung nóng. Sau phản ứng ta thấy:

 A. bột màu đen chuyển thành bột màu đỏ đồng.     B. bột màu đen chuyển thành bột màu vàng.

  C. bột màu đen chuyển thành bột màu trắng .        D. Không chuyển màu.

VQ2: Để thu khí H2 trong phòng thí nghiệm, thu bằng cách:

 A. Đẩy không khí, ngửa ống nghiệm.                     B. Đẩy không khí, úp ống nghiệm.

 C. Đẩy nước.                                                           D. Cả B, C đều đúng.

VQ3: Khử hết 9,6 gam CuO cần dùng V lít H2 (đkc). Giá trị của V là :

      A. 2,688.                        B. 2,24.                             C. 3,36.                           D. 1,12.

VQ4: Khí oxi không tác dụng với chất nào sau đây:

  A. Cu.                     B. S.                                C. P.                        D. Au.

VQ5: Công thức hóa học của sắt(III) oxit là:

 A. FeO.                           B. Fe2O3.                          C. Fe3O4.                       D. FeO3.

VQ6: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Oxit là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

 B. Sự cháy là sự oxi hóa cóa tỏa nhiệt và phát sáng.

 C. Sự oxi hóa là sự tác dụng của một chất với hidro.

 D. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học có một chất mới tạo thành từ nhiều chất ban đầu.

VQ7: Khí nào sau đây có thể khử CuO thành Cu và CO2:

  A. O2.                            B. H2.                        C. CO.                              D. CO2.

VQ8: Cho 1,12 lít khí H2 tác dụng với 1,12 lít O2 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam nước. Giá trị của m là:   

        A. 1,8.                            B. 0,9.                            C. 3,6.                                D. 1,12.  

VQ9: Phản ứng nào sau đây là phản ứng phân hủy:

A. 2Cu    +    O2     
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   2CuO.                      B.  2 KClO3 
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  2KCl     +  3 O2.

B. H2     +      FeO   
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 Fe    +    H2O.           D. Al     +   3 AgNO3 
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 Al(NO3)3    +  3Ag.

VQ10: Để thu khí O2 trong phòng thí nghiệm, thu bằng cách:

 A. Đẩy không khí, ngửa ống nghiệm.                     B. Đẩy không khí, úp ống nghiệm.

 C. Đẩy nước.                                                           D. Cả A, C đều đúng.

VQ11: Khử hết 6,4 gam CuO cần dùng V lít H2 (đkc). Giá trị của V là :

      A. 2,688.                        B. 1,792.                             C. 3,36.                           D. 1,12.

VQ12: Khí oxi không tác dụng với chất nào sau đây:

  A. Na.                     B. S.                                C. P.                        D. Ag.

Câu 5: Công thức hóa học của sắt(II) oxit là:

 A. FeO.                           B. Fe2O3.                          C. Fe3O4.                       D. FeO3.

VQ13: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Oxit là hợp chất hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.

 B. Sự cháy là sự oxi hóa cóa tỏa nhiệt và không phát sáng.

 C. Sự oxi hóa là sự tác dụng của một chất với oxi .

 D. Phản ứng phân hủy là phản ứng h học có nhiều chất mới tạo thành từ một chất ban đầu.

VQ14: Khí nào sau đây có thể khử FeO thành Fe và CO2:

  A. O2.                            B. CO.                        C. H2.                              D. CO2.

VQ15: Cho 1,344 lít khí H2 tác dụng với 1,12 lít O2 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hoàn toàn thu 

 được m gam nước. Giá trị của m là:    

       A. 1,08.                         B. 1,8.                           C. 0,54.                                D. 1,344.  

VQ16: Phản ứng nào sau đây là phản ứng hóa hợp:

  A. 2 H2O2    
[image: image5.wmf]¾¾®

  2H2O     +  O2.                        B.  2Mg    +    O2     
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   2MgO.                      

  B. H2     +      CuO   
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 Cu    +    H2O.            D. Al     +   3 AgNO3 
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 Al(NO3)3    +  3Ag.

VQ17: Khi hòa tan vôi tôi vào nước ta được dung dịch nước vôi trong. Dung dịch này làm:

 A. Quỳ tím hóa xanh.                                   B. Dung dịch phenolphtalein không màu hóa hồng.

 C. Không làm đổi màu quì tím và phenolphtalein.                   D. Cả A, B đều đúng.
VQ18: Để thu khí H2 trong phòng thí nghiệm, thu bằng cách đẩy nước vì:

 A. khí H2 nhẹ hơn nước.                                     B. khí H2 không màu.

 C. khí H2 ít tan trong nước.                                 D. Cả A, B đều đúng.

VQ19: Khử hết 12 gam CuO cần dùng V lít H2 (đkc). Giá trị của V là :

      A. 2,688.                        B. 2,24.                             C. 3,36.                           D. 1,12.

VQ20: Khí oxi không tác dụng với chất nào sau đây:

  A. Cu.                     B. S.                                C. Au.                        D. Al.

VQ21: Công thức hóa học của sắt từ oxit là:

 A. FeO.                           B. Fe2O3.                          C. Fe3O4.                       D. FeO3.

VQ22: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Oxit axit là oxit mà có bazơ tương ứng.

 B. Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và không phát sáng.

 C. Khí H2 là khí nhẹ nhất .

 D. Phản ứng phân hủy là phản ứng hóa học có nhiều chất mới tạo thành từ một chất ban đầu.

VQ23: Khí nào sau đây có thể khử FeO thành Fe và H2O:

  A. O2.                            B. CO.                        C. H2.                              D. CO2.

VQ24: Cho 1,568 lít khí H2 tác dụng với 1,12 lít O2 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hoàn toàn thu thu được m gam nước. Giá trị của m là:    

       A. 1,8.                         B. 0,9.                           C. 0,63.                                D. 1,26.  

VQ25: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng thế:

A. Al     +   3 AgNO3 
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 Al(NO3)3    +  3Ag .     B.  2Al    +   6 HCl  
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  2AlCl3     +  3 H2.

C. H2     +      FeO   
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 Fe    +    H2O.                  D. 2Ca    +    O2     
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   2CaO.

VQ26: Công thức hóa học của đồng (II) oxit là:

 A. CuO.                           B. Fe2O3.                          C. Fe3O4.                       D. Cu2O.

VQ27: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Oxit bazơ là oxit của kim loại và có axit tương ứng.

 B. Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và không phát sáng.

 C. Không có khí oxi thì không có sự sống .

 D. Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học có một chất mới tạo thành từ nhiều chất ban đầu.

VQ28: Cho 1,792 lít khí H2 tác dụng với 1,12 lít O2 ở nhiệt độ cao, sau phản ứng hoàn toàn thu thu được m gam nước. Giá trị của m là:    

       A. 1,44.                         B. 0,72.                           C. 1,12.                                D. 1,26.  

VQ29: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Oxit bazơ là oxit của kim loại và có bazơ tương ứng.

 B. Sự oxi hóa chậm là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng.

 C. Không có khí oxi thì không có sự sống .

 D.  4 P   +   5 O2  
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   2 P​2O5 là phản ứng thể hiện sự oxi hóa P.

VQ30: Mệnh đề nào sau đây sai:

 A. Oxit là hợp chất của oxi và một nguyên tố hóa học khác.

 B. Sự oxi hóa chất dinh dưỡng trong cơ thể là sự oxi hóa chậm.

 C. Quá trình quang hợp là quá trình hấp thụ khí CO2, H2O để tạo chất hữu cơ và khí oxi.

  D. Có C +O2 
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CO2; CaCO3 
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CaO +CO2 là 2 pthh đều thuộc loại phản ứng phân hủy.
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